
Ngày Tháng Năm

1 Khuất Hải Anh 0143380804 21 03 2007 1 Hà Tây 0387677720

2 Trần Đức Anh 0117077635 11 09 2007 1 Hà Tây 0976502082

3 Tạ Tuấn Anh 01315118307 25 05 2007 1 Hà Tây 0979121922

4 Phan Quang Anh 0117116345 30 12 2007 1 Hà Tây 0395429648

5 Trần Thiên Ân 0132098940 08 12 2007 1 Hà Tây 0962221970

6 Triệu Phùng Quốc Gia Bảo 0117116326 30 06 2007 1 Hà Tây 0344611547

7 Trần Gia Bảo 0132098936 22 04 2007 1 Hà Tây 0917706484

8 Tạ Quốc Cường 0143380852 03 09 2007 1 Hà Tây 0912033388

9 Nguyễn Huy Cường 0132098991 16 08 2007 1 Hà Tây 0357341389

10 Trần Cao Duy 0116696041 19 10 2006 1 Hà Tây 0982350279

11 Nguyễn Thành Đạt 0132098894 07 02 2007 1 Hà Tây 0862304269

12 Lê Hoàng Hải Đăng 0117129805 05 02 2007 1 Hà Tây 0968100288

13 Lê Thành Đô 0117077571 24 12 2007 1 Hà Tây 0339960010

14 Nguyễn Đăng Đức 0132099008 05 05 2007 1 Hà Tây 0326530427

15 Nguyễn Quang Huy 0132165823 17 06 2007 1 Hà Tây 0974449154

16 Đoàn Thị Thu Huyền 0143380813 30 03 2007 0 Hà Tây 0961374825

17 Trần Tiến Hưng 0117116157 03 03 2007 1 Hà Tây 0985363796

18 Phùng Quang Khánh 0117052518 12 08 2007 1 Hà Tây 0338823486

19 Trần Văn Khánh 0131879598 19 12 2007 1 Hà Tây 0985017616

20 Kiều Minh Khoa 0132165825 29 01 2007 1 Hà Tây 0353591662

21 Kiều Khánh Linh 0117052652 31 12 2007 0 Hà Tây 0333578851

22 Quách Phương Linh 0117734259 16 11 2006 0 Hà Tây 0972698024

23 Ngô Bảo Linh 0131966150 27 11 2007 0 Hà Tây 0965568363

24 Trần Huy Mạnh 0133039728 20 11 2007 1 Hà Tây 0393662810

25 Tô Dũng Mạnh 0132165832 08 04 2007 1 Hà Tây 0376753796

26 Kiều Đức Minh 0132165835 05 01 2006 1 Hà Tây 0379522591

27 Đỗ Thu Ngân 0117052382 12 10 2007 0 Hà Tây 0382756099

28 Nguyễn Thị Yến Nhi 0117052562 27 11 2007 0 Hà Tây 0916148178

29 Nguyễn Thị Yến Nhi 0139069579 09 11 2007 0 Hà Tây 0976913739

30 Nguyễn Linh Nhi 0143380876 01 06 2007 0 Hà Tây 0866779463

31 Bùi Mạnh Quân 0117069298 25 08 2007 1 Hà Tây 0334884780

32 Dương Văn Quân 0143380878 21 02 2007 1 Hà Tây 0354307185

33 Nguyễn Minh Quân 0117056857 25 09 2007 1 Hà Tây 0986818458

34 Kiều Như Quỳnh 0134062550 02 04 2007 0 Hà Tây 0986540375

35 Phan Tiến Sâm 0118483012 22 01 2007 1 Hà Tây 0986141025

36 Nguyễn Hồng Anh Sơn 0138379203 07 12 2007 1 Hà Tây 0343394104

37 Nguyễn Ngọc Sơn 0132422876 24 12 2007 1 Hà Tây 0355142298

38 Phùng Thanh Sơn 0132039015 30 08 2007 1 Hà Tây 0376925760

39 Nguyễn Đăng Tiến 0132039051 26 09 2007 1 Hà Tây 0352683765

40 Hà Văn Tuấn 0118482936 23 01 2007 1 Hà Tây 0942075828

41 Nguyễn Văn Thế 0131820904 03 10 2007 1 Hà Tây 0344863200

42 Nguyễn Bích Thủy 0132165845 24 10 2007 0 Hà Tây 0902204708

43 Phan Thu Trang 0143380840 11 11 2007 0 Hà Tây 0814525266
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44 Nguyễn Quốc Việt 0132165806 21 02 2007 1 Hà Tây 0377236880

45 Phùng Thế Việt 0132038893 12 09 2007 1 Hà Tây 0356612276

46 Nguyễn Văn Việt 0117052548 22 12 2007 1 Hà Tây 0946493326

47 Đỗ Quang Vinh 0117077597 22 05 2007 1 Hà Tây 0396780682

48 Nguyễn Quang Vinh 0117151179 11 10 2007 1 Hà Tây 0398648005

49 Lê Nguyên Vũ 0117077394 08 07 2007 1 Hà Tây 0973859646

50 Chu Hà Khánh Vy 0132165808 27 09 2007 0 Hà Tây 0975181789

38

Nam =38

Nữ = 12

Sơn Tây, ngày 10 tháng 8 năm 2022

Người lập biểu GIÁM ĐỐC

Trần Tuấn Dương Nguyễn Văn Toàn


